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 PHẦN MỘT
    VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
	Sau khi học xong phần Một, người học sẽ:
- Hiểu và phân tích được một số vấn đề cơ bản cốt lõi về giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non;
- Nắm được đặc điểm phát triển về cảm xúc xã hội của trẻ mầm non; từ đó làm cơ sở cho việc lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non;
- Xác định và phân tích được vai trò của gia đình trong quá trình giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. 



 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
1. Các khái niệm
1.1. Cảm xúc xã hội là gì?
Cảm xúc là một hình thức trải nghiệm cơ bản của con người về thái độ của chính mình đối với sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan, với người khác và với bản thân. Sự hình thành cảm xúc là một một điều kiện tất yếu của sự phát triển con người như là một nhân cách[footnoteRef:1]. [1:  Tâm lý học đại cương, NXB ĐH Sư phạm] 

Cảm xúc xã hội?
Theo Paul Ekman, con người có 7 cảm xúc cơ bản: vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi, ghê tởm, khinh bỉ. Ngoài ra, con người cũng trải nghiệm những cảm xúc khác như: xấu hổ, bối rối, ghen tị, tự hào, thất vọng, hối tiếc,... được gọi là những cảm xúc xã hội. Những cảm xúc này liên quan tới sự đánh giá hành vi của con người là tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực và khả năng nhìn nhận về bản thân trong mối quan hệ với người khác, ảnh hưởng tới cách nghĩ hoặc đánh giá về bản thân mỗi người.
1.2. Giáo dục cảm xúc xã hội là gì?
    Giáo dục cảm xúc xã hội (Social Emotional Learning) là một quá trình thông qua đó trẻ em và người lớn trở nên ý thức hơn về cảm xúc của mình, học cách kết nối hài hoà hơn với người khác, phát triển khả năng đưa ra quyết định có trách nhiệm và giải quyết những thách thức một cách hiệu quả.
- Như vậy, giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ em mầm non là quá trình giáo dục nhằm giúp trẻ em nhận biết, ý thức về cảm xúc của bản thân và cảm xúc của người khác, cao hơn biết "quản lý" cảm xúc trong các hoạt động ở nhóm/lớp/trường mầm non và trong môi trường sống gần gũi. 
1.3. Phát triển cảm xúc xã hội là gì?
Phát triển cảm xúc xã hội là những tác động trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục thông qua đó trẻ em và người lớn trở nên ý thức hơn về cảm xúc của mình, học cách kết nối hài hoà hơn với người khác, phát triển khả năng đưa ra quyết định có trách nhiệm và giải quyết những thách thức một cách hiệu quả.
2. Tầm quan trọng của giáo dục cảm xúc xã hội đối với trẻ mầm non
1.1. Vai trò, ý nghĩa của giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non
- Việc quan tâm đến giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ, có những tác động tích cực đến cảm xúc của trẻ sẽ có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, cụ thể như:
- Giúp trẻ hình thành và duy trì các mối quan hệ tích cực.
- Giúp trẻ kiểm soát và quản lí hành vi của bản thân.
- Giúp trẻ tập trung, mạnh dạn, tự tin,... hình thành các kĩ năng để giúp trẻ hoà nhập, thích nghi vào cộng đồng xã hội.
- Giúp trẻ tiếp cận với hoạt động học tập thể hiện ở việc tăng cường ở trẻ khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định, tăng cường khả năng làm theo hướng dẫn, kiên trì bất chấp sự thất vọng hoặc chán nản.
- Tạo nền tảng cho sự phát triển nhận thức của trẻ; hình thành và phát triển các năng lực cá nhân.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngôn ngữ ở trẻ. Khi trẻ giàu cảm xúc, tự tin, biết xử lí tình huống bằng cảm xúc của chính mình và sự đồng cảm với những người khác sẽ giúp trẻ hoạt ngôn trong thể hiện cảm xúc bản thân.
- Cảm xúc xã hội đóng vai trò quan trọng trong hoạt động, hành vi của trẻ. Cảm xúc có thể củng cố, làm tăng thêm tính kiên trì để đạt được mục đích của trẻ. Khi vui, trẻ chơi và tham gia các hoạt động hiệu quả hơn. Khi giận dữ, buồn bã,… trẻ biết cách kiềm chế, thực hiện những hành vi tự kiểm soát bản thân được tốt hơn. Khi yêu thương người khác (cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo, bạn bè, anh chị em,...) trẻ có thể làm mọi việc, thậm chí sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình để bảo vệ (ôm chặt, che chắn, ngăn cản hành động của người khác tác động đến người mình yêu thương,…).

1.2. Nguy cơ và hậu quả tiềm ẩn của việc không kiểm soát được cảm xúc xã hội 
Các mối quan hệ xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với tình cảm, cảm xúc cũng như sự phát triển toàn diện của trẻ em. Việc không tham gia, không tương tác hoặc ít tương tác với bạn bè, người thân và môi trường xung quanh ảnh hưởng nghiêm trọng tới trẻ mầm non, dẫn đến những tổn thương sức khoẻ thể chất, tinh thần, nhận thức,… ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ. Trẻ ở nhà quá lâu sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ và mất đi nhiều cơ hội để phát triển.
Có nhiều yếu tố tác động khiến trẻ không thể tham gia các mối quan hệ xã hội như dịch bệnh, thiên tai,… gây ra sự cô lập xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em.
· Trẻ không có cơ hội tương tác xã hội sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất, tinh thần. 
· Làm giảm sức đề kháng của trẻ, tăng khả năng gặp các vấn đề về tim mạch và cân nặng, dẫn đến hiện tượng thừa cân, béo phì, phát triển không cân đối do thiếu canxi và ít vận động.
· Làm giảm sức chịu đựng với các hoạt động thể chất như chạy, nhảy, trườn, bò,…
· Làm giảm khả năng miễn dịch cơ thể, tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm,…
· Ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ: Trẻ không thể ngủ hoặc ngủ chập chờn, tỉnh dậy giữa đêm và không thể ngủ lại được.
· Trẻ nghỉ học lâu không thể đến trường, bị cô lập các mối quan hệ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần:
· Làm giảm chỉ số cảm xúc EQ, giảm các kĩ năng xã hội.
· Bị hạn chế trong giao tiếp và quan hệ xã hội nên trẻ dễ mắc những rối loạn cảm xúc.
· Những trẻ thường xuyên chứng kiến các hành vi bạo lực sẽ dễ bị mắc những rối loạn hành vi: Trẻ có hành vi tự hại bản thân, nhiều trẻ có xu hướng nghịch ngợm, hung hăng, bắt nạt bạn bè, gây hấn với những người xung quanh...
· Trẻ căng thẳng thường có dấu hiệu như dễ khóc, dễ thay đổi tâm trạng, hay lo lắng, buồn bã, mệt mỏi…
· Trẻ sợ hãi đến mất kiểm soát, chán ăn, thường xuyên gặp ác mộng, khó tập trung, chán nản, thờ ơ với đồ chơi, bạn chơi, dễ nổi cáu, la hét…
· Trẻ không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với mọi người xung quanh; chỉ muốn chơi một mình.
· Trẻ có biểu hiện các hành vi thái quá do gia tăng cảm xúc tiêu cực, hay cáu gắt, cãi lại người lớn
· Trẻ bị hạn chế tương tác xã hội sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhận thức:
· Giảm sút nhận thức môi trường xung quanh và các kĩ năng ngôn ngữ, tự phục vụ và thích ứng xã hội.
· Không muốn tham gia hoặc từ chối tham gia các hoạt động trước đó từng yêu thích.
· Giảm khả năng tập trung chú ý, dễ chán nản khi tham gia hoạt động với bạn bè trong nhóm / lớp.
· Làm giảm chỉ số trí tuệ IQ, giảm các phản xạ xử lí thông tin từ môi trường.
· Bị phá vỡ các thói quen, kĩ năng trong sinh hoạt hằng ngày của trẻ.
*  Những biểu hiện / phản ứng cảm xúc của trẻ mầm non trước các tác động độc hại
Trước những tác động độc hại (nghỉ học thời gian quá lâu do thiên tai, dịch bệnh, không được tiếp xúc và tham gia các tương tác xã hội, bị hoặc chứng kiến bạo lực,…), trẻ sẽ có những biểu hiện / phản ứng tiêu cực:
· Hay phá phách, cáu gắt, la hét, cãi lời cha mẹ, thầy cô, làm ngược lại với các nguyên tắc được giáo dục ở nhà hoặc tại trường / lớp / nhóm.
· Dễ khóc; hay hờn dỗi.
· Từ chối hoặc nói không với những đồ chơi, trò chơi mà trẻ từng yêu thích trước đây.
· Có xu hướng chơi một mình, buồn bã.
· Ít nói, ít giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh.
· Có hành vi gây hại đến bản thân và những người xung quanh, kể cả với đồ vật, con vật.
· Ăn uống bất thường (không ăn hoặc ăn nhiều).
* Tổng hợp những nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện / phản ứng cảm xúc tiêu cực của trẻ mầm non: 
- Hạn chế môi trường giao tiếp;
- Thường xuyên tiếp xúc trong thời gian dài với các thiết bị công nghệ
- Chứng kiến hoặc là nạn nhân của các hành vi bạo lực;
- Hạn chế các mối quan hệ tương tác giao tiếp xã hội;
- Thiếu sự đồng hành của gia đình;
- Liên quan tới sức khỏe…
3. Khó khăn / hạn chế trong tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non
· Thiếu nhận thức và hiểu biết: Một số giáo viên, phụ huynh / cha mẹ trẻ và quản lý giáo dục chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của giáo dục cảm xúc xã hội, dẫn đến việc chưa có sự ưu tiên hoặc quan tâm, chú trọng cho các hoạt động này trong các hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non
· Hạn chế về tài liệu, học liệu: Hiện nay, ít có các tài liệu hướng dẫn chính thức thức hoặc tài liệu hướng dẫn phù hợp, khiến giáo viên gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội trong thực hiện Chương trình GDMN. 
·  Thiếu kỹ năng và bồi dưỡng cho giáo viên: Giáo viên mầm non có thể chưa được tập huấn, bồi dưỡng bài bản về cách lồng ghép giáo dục cảm xúc xã hội vào các hoạt động hàng ngày, dẫn đến chưa hiệu quả khi tổ chức áp dụng và tổ chức các hoạt động. 
· Áp lực thời gian, công việc trong cơ sở giáo dục mầm non: Áp lực về thời gian công việc theo chế độ sinh hoạt hàng ngày khiến giáo viên khó có đủ thời gian để tập trung vào giáo dục cảm xúc xã hội.
· Khó khăn trong đánh giá kết quả: Cảm xúc xã hội không dễ đo lường như các kỹ năng khác, khiến việc đánh giá hiệu quả của các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội trở nên khó khăn trong việc nhận diện về hiệu quả trên trẻ. 
· Sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình: Môi trường giáo dục ở nhà có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển cảm xúc của trẻ. Nếu gia đình chưa hỗ trợ hoặc có nhiều bất ổn, trẻ có thể gặp khó khăn trong việc thể hiện, tiếp nhận và phát triển về cảm xúc xã hội. 
· Thiếu môi trường thuận lợi: Một số cơ sở giáo dục mầm non chưa có không gian và môi trường hỗ trợ việc học tập các kỹ năng cảm xúc xã hội, chẳng hạn như góc thư giãn, khu vực giao tiếp tích cực.
4. Góc nhìn về cảm xúc xã hội trong Khu vực Đông Á Thái Bình Dương
Các năng lực cảm xúc xã hội của trẻ em trong khu vực Đông Á Thái Bình Dưỡng như sau:
(1) Áp dụng các quy tắc xã hội: Là việc trẻ hiểu và thực hiện các quy tắc / quy ước trong một nhóm trẻ hoặc tập thể trong các hoạt động khác nhau, ở đó trẻ được tôn trọng, chia sẻ và công nhận.
(2) Đồng cảm với người khác: Là khả năng trẻ hiểu cảm xúc, quan điểm / suy nghĩ của người khác, lí do thể hiện cảm xúc của người khác; hiểu được nhu cầu và sự phản ứng với cảm xúc của người khác; biết cách thể hiện cảm xúc phù hợp với người trẻ quan tâm.
(3) Giải quyết xung đột: Là cách giải quyết vấn đề hợp lí của trẻ trong mối quan hệ với các đối tượng khác nhau; có thể tìm ra giải pháp hoà bình trong tranh cãi.
(4) Tôn trọng sự đa dạng: Là cách ứng xử và thể hiện sự tôn trọng đối với sự khác biệt giữa các cá nhân và nhóm người. Sự khác biệt bao gồm ngôn ngữ, dân tộc, giới tính, khả năng, tình trạng kinh tế xã hội,… và các khía cạnh khác. 
(5) Hoà hợp với thiên nhiên: Là việc trẻ thích ứng, hoà hợp và được tôn trọng trong môi trường thiên nhiên (trẻ được quyền hoạt động trong môi trường thiên nhiên, có các cơ hội trải nghiệm nhiều hơn). Là nhận thức, thái độ, hành vi bền vững với môi trường tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường xung quanh.
(6) Kiểm soát bản thân: Là việc trẻ biết kiểm soát cơn giận và những hành vi khi giận dữ; biết điều chỉnh cảm xúc và kiềm chế bản thân trước những tác động tiêu cực; biết giải quyết xung đột bằng lời nói; biết dừng lại đúng lúc và suy nghĩ trước khi phản ứng.
(7) Linh hoạt nhận thức: Là việc trẻ biết tôn trọng các quan điểm khác nhau; biết cân nhắc sự lựa chọn và phản ứng phù hợp khi thực hiện nhiệm vụ hoặc chuyển đổi từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.
(8) Trí nhớ làm việc: Là việc trẻ biết thiết lập / xây dựng mục tiêu và cách thức hoạt động phù hợp để đạt được mục tiêu; linh hoạt tư duy và điều chỉnh bản thân phù hợp với ưu tiên, quan điểm hoặc với sự thay đổi. Đây là một trong những năng lực quan trọng giúp thích nghi với cuộc sống luôn thay đổi như hiện nay.
(9) Đặt tên cảm xúc: Trẻ nhận diện được tên và biểu hiện cảm xúc của bản thân và người khác. Biết diễn đạt cảm xúc và lí do thể hiện cảm xúc với người khác.
(10) Nhìn nhận bản thân tích cực: Là việc trẻ em tự tin vào bản thân và khả năng của mình. Trẻ cảm thấy tích cực về công việc và kết quả đạt được của bản thân trong các hoạt động. Trẻ tích cực trong việc nhìn nhận về năng lực bản thân từ đó dám thử thách với những điều mới mẻ và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
  (11) Lòng biết ơn: Là sự trân trọng về những việc người khác làm cho mình. Trẻ biết biểu lộ lòng biết ơn, từ đó kết nối tích cực với mọi người và làm phong phú cuộc sống xung quanh.
Giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non cần được thực hiện một cách hệ thống và xuyên suốt, mang tính nền tảng vững chắc cho các yếu tố / lĩnh vực phát triển khác của trẻ em, với hai lí do sau:


* Cảm xúc xã hội có tác động 2 chiều đối với các lĩnh vực phát triển của trẻ và môi trường giáo dục.
· Cảm xúc xã hội có quan hệ khăng khít đối với sự phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và thẩm mĩ. Trẻ làm việc nhóm kém hiệu quả khi thiếu đi sự linh hoạt trong trí nhớ; khó thích ứng trong môi trường hoạt động với bạn bè mới khi không biết kiểm soát cảm xúc; khó thích ứng với môi trường mới khi không biết giải quyết các xung đột, mâu thuẫn. Chính vì điều này nên nhà giáo dục cần thay đổi góc nhìn đối với giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non bởi nó sẽ tác động đa chiều đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
· Cảm xúc xã hội gắn kết với môi trường giáo dục, nhất là môi trường xã hội. Trẻ em làm trung tâm, được vui chơi, hoạt động trong môi trường giáo dục an toàn, bình yên, hạnh phúc, đầy tiếng cười và nhiều cơ hội để trẻ được thể hiện năng lực của bản thân.
* * Cảm xúc, xã hội sẽ tạo động lực cho tất cả các đối tượng giáo dục từ các nhà xây dựng chính sách, chuyên gia, cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và trẻ em.
Ví dụ:
· Đối với giáo viên: Khi bản thân giáo viên hiểu được các năng lực cảm xúc xã hội và biết cách tự tạo ra hạnh phúc, niềm tin, quản lí được cảm xúc cá nhân thì sẽ tác động tích cực đến trẻ em và đồng nghiệp xung quanh.
· Đối với cha mẹ trẻ: Khi cha mẹ / người chăm sóc trẻ hiểu và áp dụng các năng lực cảm xúc xã hội thì trẻ em sẽ được phát triển toàn diện ở trong môi trường gia đình đầy yêu thương, an toàn và có cơ hội để thể hiện bản thân khi không có sự áp đặt hay kì vọng của người lớn đối với trẻ.

II. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CẢM XÚC XÃ HỘI CỦA TRẺ MẦM NON
Tổng quan các mốc phát triển cảm xúc xã hội mang tính đại diện của trẻ em với các giai đoạn lứa tuổi, cụ thể như sau:
1. Trẻ 3 tháng - 12 tháng tuổi
· Trẻ bắt đầu có được cảm giác tự tin và an toàn khi được người lớn yêu thương, chăm sóc, đáp ứng các nhu cầu của trẻ (cho ăn, ủ ấm và che chở cho trẻ, mang lại nhiều điều thú vị cho trẻ như : nghe âm thanh, cầm, nắm, nếm, ngửi, cảm nhận,...). 
· Trẻ tự giao lưu với bản thân bằng cách sờ, ngắm nghía các bộ phận cơ thể của mình (bàn tay, bàn chân). 
· Trẻ có thể cầm, nắm các đồ vật khi người lớn đưa cho trẻ. Trẻ bắt đầu bắt chước người lớn. 
· Trẻ nhận biết và thể hiện một số cảm xúc khi giao lưu, tiếp xúc với người khác. Trẻ nhận ra người lạ, người quen (vui sướng khi gặp người thân, sợ hãi, khóc khi nhìn thấy người lạ,...).
2. Trẻ 12 – 24 tháng tuổi
· Biết thể hiện tình cảm với những người gần gũi xung quanh.
· Thích khám phá một mình (khi có người thân quen ở gần).
· Chơi những trò chơi giả bộ, đơn giản.
· Thích đưa đồ chơi cho người khác; chỉ tay cho người khác thấy những điều gì đó trẻ cho là thú vị.
· Nói được một số từ đơn lẻ và lắc đầu phản ứng “không”.
· Có thể nổi cơn thịnh nộ (giận dữ, khóc to,…).
3. Trẻ 24 – 36 tháng tuổi
· Thích bắt chước người khác, đặc biệt thích bắt chước người lớn.
· Hào hứng, phấn khởi khi bên cạnh trẻ em khác.
· Biết thể hiện sự phản kháng khi không đồng ý.
· Biết tên của những người quen thuộc.
· Thích chơi trò chơi giả bộ.
4. Trẻ 3 – 4 tuổi
· Bắt chước người lớn và các trẻ em lớn hơn.
· Thể hiện tình cảm với bạn bè và những người xung quanh.
· Quan tâm đến bạn khác.
· Buồn / vui khi thay đổi thói quen lớn.
5. Trẻ 4 – 5 tuổi
· Thích làm những điều mới mẻ.
· Thích tham gia chơi với nhóm bạn.
· Biết hợp tác và thực hiện nhiệm vụ trong nhóm chơi.
· Thể hiện bằng lời nói / hành động về những điều trẻ thích hoặc trẻ không thích.
· Hiểu khái niệm giống nhau – khác nhau.
6. Trẻ 5 – 6 tuổi
· Thực hiện các quy tắc / quy ước trong nhóm / lớp hoặc cộng đồng.
· Thể hiện sự quan tâm, đồng cảm tới người khác.
· Nhận thức về giới tính.
· Thể hiện sự độc lập.
· Muốn làm hài lòng bạn bè.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc xã hội của trẻ mầm non
Bao gồm các yếu tố:
· Yếu tố khách quan: gia đình, nhà trường và cộng đồng.
· Yếu tố chủ quan: bản thân trẻ.



Gia đình

Nhà
trường

Cảm xúc xã hội
của trẻ

Bản thân trẻ


Cộng đồng






	Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc xã hội của trẻ mầm non

	

Nhà trường
	· Hành vi ứng xử của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên.
· Ngôn ngữ giao tiếp của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; năng lực của giáo viên.
· Màu sắc, âm thanh tại nhóm / lớp, trường mầm non.
· Các mối quan hệ giữa trẻ với trẻ trong nhóm / lớp.

	


Cộng đồng
	· Hành vi ứng xử của hàng xóm / người lớn / bạn bè trong cộng đồng xung quanh trẻ.
· Ngôn ngữ giao tiếp của của hàng xóm / người lớn / bạn bè trong cộng đồng xung quanh trẻ.
· Mạng xã hội / game,…
· Dịch bệnh, thiên tai.

	

Gia đình
	· Hành vi ứng xử của các thành viên trong gia đình.
· Ngôn ngữ giao tiếp của các thành viên trong gia đình.
· Mối quan hệ của các thành viên trong gia đình (bao gồm cả vấn đề hôn nhân, kinh tế gia đình,…).

	
Bản thân trẻ
	· Tính khí của trẻ.
· Thể chất của trẻ.
· Tâm lí của trẻ.



2. Trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non
Xã hội ngày càng phát triển, nền kinh tế thị trường ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần con người, tạo nên nhiều thách thức, khó khăn trong việc giáo dục con cái trong mỗi gia đình. Mặt khác, giáo dục từ gia đình cũng chịu nhiều ảnh hưởng của điều kiện kinh tế, tiện nghi, lối sống, nghề nghiệp của cha mẹ,… Không ít gia đình thường chú trọng đến kiến thức mà chưa thật sự quan tâm đến cảm xúc của con trẻ dẫn đến việc giáo dục cảm xúc cho trẻ còn hạn chế nên khả năng nhận biết, thể hiện cảm xúc của trẻ còn lúng túng, chưa tự tin thể hiện, chưa biết chia sẻ cảm xúc của mình với người khác. Nếu cha mẹ để ý, quan tâm uốn nắn lời ăn tiếng nói, hành vi ứng xử, giáo dục cảm xúc cho trẻ thì chắc chắn sẽ hình thành ở trẻ thói quen tốt từ trong chính gia đình, giúp trẻ tự tin thể hiện cảm xúc phù hợp trước các tình huống nảy sinh trong cuộc sống. Tuy nhiên, giáo dục từ gia đình vẫn không thể thay thế hoàn toàn giáo dục của nhà trường.
Gia đình và cộng đồng cần có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục mầm non trong các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ:
· Tạo ra các tình huống và giúp trẻ nhận diện được cảm xúc của bản thân, đối phó với các cảm xúc tiêu cực, giúp trẻ hiểu hậu quả của các hành vi và kiểm soát cảm xúc bản thân qua các tình huống hằng ngày để giáo dục cảm xúc cho trẻ.
· Cha mẹ, người xung quanh hãy làm gương và là người tạo điều kiện để trẻ thực hiện các hành vi tốt, dần dần sẽ tạo được thói quen tốt cho trẻ.
· Cha mẹ khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội, các lớp kĩ năng sống phù hợp với từng độ tuổi tại gia đình, nơi công cộng để việc giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ đạt hiệu quả cao.
· Gia đình, cộng đồng tham gia vào các hoạt động nói chung và hoạt động về giáo dục cảm xúc nói riêng tại nhóm / lớp, cơ sở giáo dục mầm non, nơi sinh sống.
· Phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non thực hiện các nội dung giáo dục cảm xúc theo kế hoạch để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.
3. Những hiểu lầm của gia đình trong việc giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non
· Luôn cho rằng trẻ mầm non còn quá nhỏ để giáo dục cảm xúc xã hội nên chưa quan tâm đến việc giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ.
· Nhiều cha mẹ chưa dành nhiều thời gian chăm sóc, dạy dỗ trẻ.
· Không kiên nhẫn khi giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ.
· Cho rằng giáo dục cảm xúc xã hội là trách nhiệm của nhà trường.
· Chưa có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ.
· Áp đặt kĩ năng, cảm xúc của người lớn lên kinh nghiệm và cảm xúc của trẻ.
Ghi chú: Giáo viên mầm non thực hiện tốt công tác truyền thông, trao đổi tích cực với cha mẹ trẻ về những cách thức / biện pháp giáo dục cảm xúc cho trẻ em mà cha mẹ có thể tham khảo để áp dụng tại gia đình

CÂU HỎI THẢO LUẬN       
1. Phân tích vai trò, ý nghĩa của giáo dục cảm xúc xã hội đối với sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non. 
2.  Vai trò của gia đình đối với sự phát triển cảm xúc xã hội của trẻ mầm non.

                                                    PHẦN HAI
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC 
GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON

	Sau khi học xong phần Hai, người học sẽ:
· Hiểu và phân tích được các mục tiêu giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non;
· Biết lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ trong việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường; biết lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm và kinh nghiệm sống của trẻ mầm non; 
· Hiểu và biết cách quản lý cảm xúc cá nhân trong hoạt động nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 



I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
Chương trình Giáo dục mầm non đã xác định các mục tiêu liên quan đến giáo dục cảm xúc xã hội như sau:
· Nhà trẻ:
 + Trẻ có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi.
+ Trẻ có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi.
· Mẫu giáo:
+ Trẻ có ý thức về bản thân.
      + Trẻ có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh. Giáo viên có thể căn cứ vào các năng lực cảm xúc xã hội trong tài liệu này để tham khảo nhằm xác định mục tiêu giáo dục cảm xúc cho trẻ em ở nhóm / lớp / cơ sở giáo dục mầm non mình phụ trách nhằm bảo đảm hiệu quả giáo dục và phù hợp tâm sinh lí lứa tuổi, điều kiện thực tế tại địa phương.
II. NỘI DUNG GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
Cảm xúc xã hội bao gồm các cấp độ sau:
Quản lí cảm xúc
Thể hiện / biểu lộ cảm xúc
Hiểu được cảm xúc
Nhận biết cảm xúc


· Nhận biết cảm xúc: Trẻ có thể nhận biết, gọi tên đúng cảm xúc của bản thân mình và cảm xúc của những người xung quanh; thể hiện cảm xúc của mình và những người xung quanh qua lời nói, cử chỉ, điệu bộ.
· Hiểu được cảm xúc: Trẻ có khả năng hiểu và thấu cảm được các loại cảm xúc (buồn, vui, yêu thương, tức giận, ganh tị, sợ hãi, xấu hổ,…), đồng thời biết nguyên nhân và hậu quả của các loại cảm xúc ấy.
· Thể hiện / biểu lộ cảm xúc: Trẻ có khả năng diễn tả và đáp lại các cảm xúc của người khác. Thông qua đó, trẻ biết lắng nghe, thông cảm, đồng cảm, chia sẻ với người khác và coi trọng bản thân.
· Quản lí cảm xúc: Trẻ có khả năng tự quản lí được cảm xúc của mình, cư xử hợp lí với hoàn cảnh để dễ dàng hoà đồng với tập thể, có phản ứng phù hợp, tích cực trước những tác động xung quanh trẻ.
Từ các năng lực cảm xúc xã hội, giáo viên xác định những nội dung giáo dục cảm xúc xã hội hướng đến phát triển kỹ năng, năng lực cho trẻ mầm non:

Áp dụng
các quy
Lòng biết
ơn
tắc xã hội
Đồng
cảm với người khác
Nhìn
nhận bản thân tích cực
Giải
quyết xung đột
Các năng lực
Đặt tên
cảm xúc
cảm xúc xã hội
của trẻ em
Tôn
trọng sự
đa dạng
Trí nhớ
làm việc
Hoà hợp
với thiên
nhiên
Linh hoạt
nhận thức
Kiểm
soát bản
thân

Ví dụ:
· Giáo viên có thể xác định nội dung giáo dục “Tôn trọng sự đa dạng” theo hướng phát triển các kỹ năng, năng lực cho trẻ 5 – 6 tuổi như sau:
	Năng lực
	Nội dung giáo dục cảm xúc xã hội

	Tôn trọng sự đa dạng
	Tôn trọng các quyết định của người khác

	
	Tìm hiểu các ngành nghề (sự đa dạng các ngành nghề)

	
	Sự phát triển của cơ thể (Tôn trọng hình dáng) 

	
	Tìm hiểu về sắc tốc (tôn trọng màu da)

	
	Sở thích của bé (Tôn trọng sở thích)



- Giáo viên có thể xác định nội dung giáo dục “áp dụng quy tắc xã hội” theo hướng phát triển năng lực cho trẻ 5 – 6 tuổi như sau:
Quy tắc ứng xử với
môi trường sống

Quy tắc trên các phương tiện giao thông





Quy tắc khi sang
chơi nhà bạn
Quy tắc trong
lớp học
Áp dụng
quy tắc xã hội
Quy tắc khi đến
nơi tham quan


III. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
1. Phương pháp
1.1. Phương pháp thực hành, trải nghiệm
Đây là phương pháp tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ thực hành, trải nghiệm các cảm xúc một cách tích cực, hứng thú qua các hoạt động để hình thành tình cảm và cảm xúc xã hội một cách bền vững. Thông qua các tình huống, các bài tập và môi trường giáo dục theo hướng, giáo viên tạo nhiều cơ hội để kích thích trẻ thử trải nghiệm với các cảm xúc xã hội khác nhau và rèn luyện cách kiểm soát cảm xúc, có hành vi ứng xử phù hợp.
Khi áp dụng phương pháp cần lưu ý:
· Cho trẻ thực hành, trải nghiệm trong các tình huống hoặc trong thực tế cuộc sống như giúp bạn, tặng quà cho bạn, chăm sóc người thân, quan tâm tới con vật,...
· Trao đổi, thảo luận với trẻ về cảm xúc của trẻ, suy nghĩ của trẻ về những việc trẻ đã làm.
· Khuyến khích trẻ miêu tả lại những cảm xúc mà trẻ đã trải nghiệm qua các tình huống khác nhau.
1.2. Phương pháp trò chơi
Là phương pháp trẻ tham gia vào trò chơi, đặc biệt là trò chơi theo nhóm, trò chơi đóng vai theo chủ đề để trẻ học cách nhận biết cảm xúc, hiểu cảm xúc, tạo ra cảm xúc, quản lí cảm xúc, chia sẻ cảm xúc, học cách trao đổi ý kiến với bạn, học cách giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh,... Giáo viên nên tạo những tình huống chơi phong phú, có thể là những tình huống thường xảy ra trong cuộc sống thực để trẻ có cơ hội thể hiện, thử nghiệm cảm xúc cá nhân và tích luỹ kĩ năng theo nhiều cách khác nhau.
Khi áp dụng phương pháp cần lưu ý:
- Tận dụng các cơ hội trong trò chơi, tình huống chơi để giáo dục cảm xúc cho trẻ;
- Khai thác yếu tố cảm xúc, tình cảm của vai chơi, nhân vật chơi để trẻ được trải nghiệm và thực hành cách quản lý cảm xúc cá nhân khi giải quyết tình huống chơi;
- Lưu ý tận dụng trò chơi đóng vai theo chủ đề để trẻ được trải nghiệm các tình huống cảm xúc khác nhau qua vai chơi. 
1.3. Phương pháp làm mẫu, làm gương
Hầu hết trẻ nhỏ học cách nhận biết, biểu lộ cảm xúc xã hội thông qua việc quan sát, bắt chước người lớn xung quanh. Đặc biệt, trẻ thường bắt chước những người lớn mà trẻ yêu mến. Do đó, giáo viên cần thể hiện các cảm xúc phù hợp để trẻ quan sát, bắt chước và làm theo; nêu gương trẻ mọi lúc, mọi nơi trong các tình huống phù hợp.
Khi áp dụng phương pháp cần lưu ý:
- Là tấm gương về quản lý cảm xúc đối với trẻ;
- Tôn trọng và chấp nhận cảm xúc của trẻ trong các hoạt động hằng ngày.
1.4. Phương pháp trò chuyện, đàm thoại
Giáo viên cùng trò chuyện với trẻ về những tình huống trong sinh hoạt hằng ngày, các cảm xúc xã hội giữa con người với con người, giữa con người với môi trường xung quanh. Khuyến khích trẻ gọi tên cảm xúc của mình. Giáo viên đưa ra những câu hỏi đơn giản, dễ hiểu đối với trẻ và phù hợp với cảm xúc xã hội cần giáo dục cho trẻ em. 
Khi áp dụng phương pháp cần lưu ý:
- Giáo viên cần xác định trò chuyện trong các thời điểm khác nhau đều có thể giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ;
- Khuyến khích trẻ thể hiện thái độ tích cực đối với con người và môi trường xung quanh;
- Khuyến khích trẻ diễn tả, nói ra các cảm xúc cá nhân và cảm xúc của người khác/nhân vật…; cao hơn khuyến khích trẻ nói nguyên nhân/ảnh hưởng của những cảm xúc….
1.5. Phương pháp dùng tác phẩm nghệ thuật
Các bài thơ, câu chuyện, bài hát, bức tranh,… có nội dung tốt luôn gợi lên những cảm xúc tích cực ở trẻ, giúp trẻ có những thái độ và kĩ năng ứng xử tốt đẹp đối với con người và cuộc sống xung quanh.
Khi áp dụng phương pháp cần lưu ý:
- Tận dụng các tình huống khác nhau liên quan tới nghệ thuật để giáo dục cảm xúc của trẻ, ví dụ như: nhân vật trong tranh/ảnh; cảm xúc của trẻ sau khi làm ra sản phẩm;
- Khuyến khích trẻ mô tả cảm xúc đối với các tác phẩm nghệ thuật.  
1.6. Phương pháp thảo luận nhóm
Thảo luận nhóm được sử dụng rộng rãi nhằm tạo điều kiện để trẻ chủ động bàn bạc, trao đổi trong nhóm, tham gia vào quá trình trải nghiệm, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết một vấn đề có liên quan. Câu hỏi cho trẻ thảo luận có thể là kiểu câu hỏi đóng hoặc câu hỏi mở. Trong quá trình hoạt động nhóm, giáo viên dễ dàng quan sát và nhận diện các biểu hiện cảm xúc xã hội của trẻ trong các mối quan hệ nhóm, từ đó có những điều chỉnh, tác động sư phạm nhằm giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ.
Khi áp dụng phương pháp cần lưu ý:
- Khuyến khích tất cả trẻ trong nhóm nói về cảm xúc cá nhân;
- Quan sát, phát hiện cá nhân trẻ có những cảm xúc xã hội cần điều chỉnh khi tham gia nhóm;
- Tạo cơ hội cho tất cả các trẻ "làm trưởng nhóm".
1.7. Phương pháp động não
Là phương pháp giúp trẻ trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về tình cảm, cảm xúc xã hội của trẻ. 
Khi áp dụng phương pháp cần lưu ý:
· Giáo viên nêu câu hỏi hoặc vấn đề (có nhiều cách trả lời) về cảm xúc xã hội trước cả lớp hoặc trước nhóm;
· Khích lệ trẻ phát biểu và đóng góp ý kiến trong việc nhận diện tên cảm xúc, miêu tả biểu hiện cảm xúc và đưa ý kiến cá nhân khi tạo ra cảm xúc trong các hoàn cảnh, tình huống khác nhau;
· Ghi nhận tất cả ý kiến của trẻ về cảm xúc xã hội không loại trừ một ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp;
· Phân loại các ý kiến. Các ý kiến phát biểu ngắn gọn bằng một từ hay một câu thật ngắn;
· Làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng trong việc hiểu về cảm xúc xã hội;
· Tổng hợp ý kiến của trẻ, hỏi xem trẻ có thắc mắc hay bổ sung gì không;
· Tất cả mọi ý kiến đều cần được giáo viên hoan nghênh, chấp nhận mà không nên phê phán, nhận định đúng – sai ngay về các phản ứng và hành vi của trẻ.
1.8. Phương pháp dùng tình cảm
Trẻ mầm non tiếp nhận tình cảm từ người khác rất "nhạy bén", đồng thời đáp ứng lại tình cảm đối với người khác cũng rất nhanh. Chính vì vậy, giáo viên dùng chính tình cảm của mình để tác động, giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ, gợi lên, phát triển ở trẻ những xúc cảm, tình cảm lành mạnh, phù hợp.
Khi áp dụng phương pháp cần lưu ý:
- Áp dụng phương pháp này hiệu quả hơn khi giáo viên tương tác với trẻ theo hình thức cá nhân (1-1);
- Giáo viên nên tận dụng các thời điểm trong ngày để áp dụng phương pháp này như: sau giờ ngủ trưa, giáo viên chải tóc cho trẻ; trong giờ hoạt động lao động; trong giờ chơi tự do….
2. Hình thức
· Tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc cho trẻ thông qua hoạt động chơi, hoạt động học và hoạt động ở mọi lúc, mọi nơi dưới hình thức cả lớp / nhóm nhỏ và bồi dưỡng cá nhân phù hợp với khả năng của trẻ.
· Tổ chức giáo dục cảm xúc cho trẻ thông qua hoạt động học, khuyến khích sử dụng phương pháp tạo tình huống cho trẻ có nhiều cơ hội trải nghiệm với các loại cảm xúc; được nói tên, miêu tả biểu hiện của các cảm xúc; được thể hiện qua nét mặt, ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể khi biểu lộ các cảm xúc khác nhau.
· Kết hợp các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục: cả lớp với cá nhân, nhóm nhỏ, các nhóm trẻ cùng sở thích, nhóm trẻ không cùng độ tuổi. Chú ý đến khả năng, năng lực, sự hứng thú của trẻ để có biện pháp điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực cá nhân của trẻ.
· Khi tích hợp giáo dục cảm xúc xã hội trong các hoạt động giáo dục cần  lưu ý:
	- Đối với các hoạt động thảo luận, kể chuyện, giáo viên cần: Tạo không khí vui vẻ, thích thú cho hoạt động; Tạo sự tò mò, hứng thú của trẻ với chủ đề thảo luận, câu chuyện; Cô và trẻ tạo ra sự gắn kết, gần gũi, tôn trọng và yêu thương; giáo viên tạo cơ hội để trẻ nói, chia sẻ về những điều trẻ quan sát được trong các mối quan hệ xung quanh; tạo cơ hội để trẻ  học cách miêu tả, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm một  cách sinh động về thế giới quan xung quanh; giúp trẻ nhận diện cảm xúc, gọi tên và thể hiện cảm xúc của bản thân một cách tích cực; khơi gợi tình cảm, lòng trắc ẩn ở trẻ, tình yêu thương đối với sự vật/ hiện tượng xung quanh;  học cách miêu tả, chia sẻ cảm xúc suy nghĩ một cách sinh động về thế giới xung quanh trẻ; thể hiện lòng biết ơn đối với các nhân vật có hành động hỗ trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.
	-  Cần  khai thác các câu chuyện có ý nghĩa về giáo dục tình cảm xã hội như sau: giáo viên nắm bắt được ý nghĩa của câu chuyện, liên hệ với các hiện tượng sự vật trong cuộc sống để khơi dậy lòng trắc ẩn của trẻ; Khai thác các chi tiết, hình ảnh, hành động của nhân vật có ý nghĩa giáo dục tình cảm xã hội cho trẻ; Liên hệ, củng cố, giáo dục trẻ về các hiện tượng có liên quan. Ví dụ, truyện Tình bạn trong bão tố: Liên hệ đến hiện tượng bão lũ, những khó khăn mà con người, động vật phải  ứng phó khi bão lũ, những điều kiện khó khăn khi tổ/nhà không chống được bão, lũ; Khơi gợi sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau khi hoạn nạn, khó khăn.
·  Đối với các hoạt động trải nghiệm, khám phá khoa học, giáo viên cần tạo điều kiện để trẻ tự tin vào bản thân và khả năng của mình; tự tin đưa ra suy nghĩ, ý tưởng riêng của trẻ; Tôn trọng ý tưởng của bạn khác; Biết chia sẻ, lắng nghe và có những phản úng phù hợp với người khác; Hòa hợp với người khác để tìm ra được ý tưởng/điểm chung và biết đưa ra phương án để giải quyết vấn đề; Biết lựa chọn các vẫn đề giải quyết theo hướng hài hòa với thiên nhiên: Ví dụ, Làm sản phẩm từ vật liệu tái chế đề bả vệ môi trường; Các sản phẩm thân thiện với ý tưởng thân thiện với môi trường.
· Đối với các hoạt động học hợp tác nhóm, cần lưu ý tạo cơ hội để trẻ được: Tăng kỹ năng hợp tác nhóm; Tạo cơ hội để trẻ được trao đổi ý kiến, thương lượng, thoả thuận với các thành viên trong nhóm mình; Khích lệ để trẻ dám thử thực hành, khám phá với các loại nguyên vật liệu mới, Trẻ phát triển khả năng tư duy logic khhi trải nghiệm các cách khác nhau;  Trẻ dám thử nghiệm chấp nhận thất bại và thử lại khi cách đầu tiên không đúng; Trẻ biết rút kinh nghiệm sau mỗi lần thử nghiệm và đưa ra được các bài học cho các lần thử nghiệm kế tiếp.
· Đối với các hoạt động chơi, giáo viên cần: Giúp trẻ gắn kết các mối quan hệ, giải quyết các xung đột: học cách thoả thuận khi chơi; Biết phối hợp, làm việc theo nhóm;  Biết chia sẻ và chờ đến lượt; Biết kiểm soát cảm xúc, sự tức giận trong khi chơi; Biết giải quyết các xung đột bằng lời nói trong quá trình chơi; Biết đối mặt với sự thất vọng (nếu kết quả chơi không được như mình mong muốn).
IV. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ CÁCH QUẢN LÝ CẢM XÚC XÃ HỘI CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN MẦM NON 
1. Yêu cầu về năng lực của giáo viên mầm non để giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non
       - Yêu cầu về những năng lực cơ bản của giáo viên mầm non: 
+ Nhận diện và hiểu cảm xúc của trẻ em.
+ Điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
+ Thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non
+ Hỗ trợ trẻ giải quyết xung đột trong hoạt động hằng ngày.
+ Phát triển các kĩ năng xã hội cho trẻ. 
+ Tự học hỏi, cập nhật kiến thức về giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non. 
· Trong môi trường xung quanh, có nhiều đối tượng tác động đến trẻ em như: bạn bè, những người lớn, đồ dùng, đồ chơi,… thậm chí thời tiết, khí hậu hay sức khoẻ của bản thân cũng tác động đến cảm xúc của trẻ. Trẻ sẽ có những phản ứng trước những tác động đó, thể hiện qua hành vi và thái độ:
+ Với những tác động tích cực trẻ có biểu hiện như: tăng nhịp tim nhanh, tăng nhẹ nồng độ hormone căng thẳng, kích thích hoạt động tích cực của cơ thể.
+ Với những tác động độc hại và không có sự hỗ trợ của các môi quan hệ xã hội sẽ kéo dài những phản ứng tiêu cực, trẻ sẽ có phản ứng cáu gắt, giận dỗi, thu mình hoặc có hành vi gây tổn thương tới đối tượng tác động hoặc gây tổn thương tới chính bản thân trẻ.
· Để nhận biết các biểu hiện / phản ứng cảm xúc của trẻ nhằm có tác động sư phạm phù hợp, giáo viên cần có các kĩ năng quan sát như:
+ Quan sát các biểu hiện về hành vi, ngôn ngữ và cách thể hiện cảm xúc của trẻ với đồ dùng, đồ chơi và mọi người xung quanh.
+ Quan sát và lắng nghe cách giao tiếp và phản ứng hành vi của trẻ trong nhóm bạn bè xung quanh.
+ Quan sát và lắng nghe cách chia sẻ của trẻ với bạn bè và người lớn.
+ Quan sát cách trẻ giải quyết xung đột.
+ Quan sát và phân tích các sản phẩm của trẻ, chú ý đến các sản phẩm tạo hình.
2. Sử dụng “thủ thuật sư phạm” để điều chỉnh cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non
· Trong các hoạt động giáo dục, giáo viên nên giúp trẻ gọi tên, mô tả cảm xúc của mình bằng lời nói. Thường xuyên nói chuyện với trẻ về những cảm xúc thường gặp như phấn khích, vui vẻ, tức giận, lo sợ, ghen tị hay buồn phiền. Giúp trẻ học cách nhận biết cảm xúc bản thân bằng cách nói về cảm xúc của trẻ như: “Cô thấy rằng con đang vui.”.
· Tạo cơ hội cho trẻ thấy cách người lớn đối mặt với sự chán nản, sợ hãi và tức giận theo hướng tích cực. Hãy là tấm gương tốt cho trẻ noi theo về việc kiểm soát cảm xúc cá nhân trong các tình huống khác nhau:
+ Hít thở thật sâu.
+ Tập Yoga.
+ Tạm dừng hoạt động / tương tác với người khác khi gặp chuyện gì đó bức xúc.
+ Khi đọc sách, kể chuyện có hình ảnh minh hoạ, giáo viên giúp trẻ nhận biết, hiểu được cảm xúc thông qua việc nói về ý nghĩa của những biểu hiện trên gương mặt nhân vật. 
Ví dụ:
· Có phải bạn trai đang tức giận không?
· Bạn gái trông có đang phấn khích không?
· “Thủ thuật sư phạm” để điều chỉnh cảm xúc cho trẻ được hiểu là cách làm của giáo viên tác động đến cá nhân trẻ hoặc đến nhóm trẻ để điều chỉnh phản ứng cảm xúc trước các tác động trong tình huống / hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, khi trẻ bực tức / giận dữ, giáo viên có thể áp dụng những “thủ thuật sư phạm” sau để kiểm soát cơn giận dữ của trẻ:
+ Cách 1: Bình tĩnh đưa trẻ sang phòng / góc chơi khác / nhóm chơi khác, kéo trẻ ra khỏi tình huống tức giận để cảm xúc của trẻ lắng xuống.
+ Cách 2: Gây chú ý của trẻ sang đối tượng hay chuyện gì đó vui vẻ hơn.
+ Cách 3: Gợi ý trẻ cùng người lớn ra một phòng khác / góc chơi khác / ra ngoài sân trường cùng hét thật to (trò chơi “Thi ai hét to nhất”). Đây cũng là một giải pháp để giải toả cảm xúc cá nhân. Trẻ càng bày tỏ, giải toả năng lượng được nhiều bao nhiêu thì nguy cơ bùng nổ cơn giận càng thấp bấy nhiêu.
· Những lưu ý đối với giáo viên mầm non khi đứng trước các biểu hiện cảm xúc của trẻ:
+ Thừa nhận cảm xúc của trẻ.
+ Bình tĩnh, dừng mọi hoạt động gây tổn thương trẻ.
+ Giữ tập trung.
+ Thu thập mọi thông tin.
+ Đưa ra các giải pháp và CÙNG NHAU lựa chọn giải pháp.
3. Quản lí cảm xúc cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non
· Quản lí cảm xúc cá nhân là một trong những kĩ năng nghề nghiệp quan trong đối với giáo viên mầm non bởi lẽ: Kiểm soát tốt cảm xúc sẽ giúp giáo viên xử lí tốt các tình huống nảy sinh, có phản ứng tích cực đối với trẻ, đồng nghiệp, cha mẹ trẻ; đem lại các hoạt động giáo dục trẻ hiệu quả và chất lượng; tạo mối quan hệ xã hội với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và các lực lượng xã hội.
· Để quản lí, kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân, giáo viên cần có phương pháp rèn luyện tu dưỡng bản thân để quản lí xúc của của chính mình tốt nhất như:
+ Cần quản lí cảm xúc của mình trong từng hoàn cảnh và hoạt động cụ thể.
+ Quản lí cảm xúc bằng trí tuệ bản thân. Tạo thói quen luôn nhìn nhận sự việc và người khác bằng thái độ tích cực, nhân ái, lắng nghe nhiều hơn và bình tĩnh trong mọi mối quan hệ.
+ Quản lí cảm xúc cá nhân bằng tình yêu thương trẻ, hiểu trẻ, thừa nhận cảm xúc của trẻ.
+ Quản lí cảm xúc bản thân hiệu quả hơn khi giáo viên biết suy nghĩ trước khi nói, thẳng thắn đưa ra ý kiến với thái độ nhã nhặn, đúng mực, phù hợp với đối tượng giao tiếp. Cần rèn luyện lời ăn tiếng nói có văn hoá như một thói quen tốt trong cuộc sống hằng ngày.
· Để rèn luyện kĩ năng quản lí cảm xúc cá nhân, giáo viên mầm non cần:
+ Biết quan sát cảm xúc của bản thân và của người khác.
+ Học cách tự xoa dịu cảm xúc.
+ Lựa chọn các hành động tích cực khi thấy “bế tắc”, ví dụ:
· Tâm sự với một người mình tin tưởng.
· Đi dạo.
· Thiền trong vài phút.
· Nghe nhạc, đọc sách,…
· Gợi ý các năng lực giải quyết xung đột và kiểm soát cảm xúc cá nhân của giáo viên mầm non:
+ Cách 1: Dừng lại – Nghĩ – Hành động
[image: ]

+ Cách 2: Kĩ thuật “Chú rùa”
[image: ]
* Lưu ý khi tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non
· Quan tâm trực tiếp đến từng trẻ càng nhiều càng tốt và luôn lắng nghe và thấu cảm. Tập trung vào điều trẻ nói để lắng nghe, cảm nhận và chia sẻ lại với trẻ.
· Luôn khuyến khích trẻ thể hiện tình cảm của mình như vui, buồn, tức giận,… Quan tâm và đồng cảm với trẻ mỗi khi trẻ buồn bã, sợ hãi, tức giận,…
· Cần ôm ấp, vỗ về, âu yếm, dịu dàng với trẻ; thường xuyên khen ngợi khi trẻ đạt được một tiến bộ, thực hiện một hành động tốt, một hành vi hay lời nói đúng.
· Cần thừa nhận mọi cảm xúc của trẻ. Không có cảm xúc xấu hoặc hoặc cảm xúc tốt, quan trọng là ở cách thể hiện cảm xúc để không làm tổn thương bản thân và người khác. Ngay cả khi trẻ giận dữ hay buồn phiền hãy chấp nhận những cảm xúc này của trẻ. Giúp trẻ hiểu rằng mọi người cũng có cảm xúc tương tự như trẻ.
· Đánh giá vấn đề chứ không phê phán cá nhân trẻ trong các hoạt động. Khi trẻ phạm lỗi nên nhắc nhở nhẹ nhàng. Có thể dùng hình thức “trách phạt” để trẻ hiểu các giới hạn, các chuẩn mực cần tuân thủ. Tuy nhiên, cần lựa chọn kĩ các biện pháp “trách phạt” phù hợp, tuyệt đối không được có hành vi bạo lực (đánh, tát, véo tai, đe doạ, chửi mắng,…).
· Cần giúp trẻ phát triển cảm xúc xã hội bằng nhiều hoạt động khám phá, thực hành, trải nghiệm.
· Là tấm gương đối với trẻ trong cách kiểm soát và thể hiện cảm xúc với mọi người xung quanh; đặc biệt chú ý tới thể hiện cảm xúc với trẻ.

CÂU HỎI THẢO LUẬN:
1. Phân tích các năng lực cần có của người giáo viên trong tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non ? 
2. Anh/chị hãy đưa ra các giải pháp đã áp dụng trong quá trình quản lý cảm xúc cá nhân trong hoạt động nghề nghiệp ? 



PHẦN BA
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁO DỤC 
CẢM XÚC XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
	Sau khi học xong phần Ba, người học sẽ:
· Hiểu và phân tích được các nguyên tắc giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non;
· Biết xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; Linh hoạt trong việc tích hợp lồng ghép tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội trong thực hiện Chương trình GDMN



I. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
1. Đảm bảo tính giáo dục và cá nhân hóa: Giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng đến cá nhân hoá trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội.
2. Bảo đảm tính tích hợp và toàn diện: Giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non được lồng ghép, tích hợp trong TẤT CẢ các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ hằng ngày; thực hiện thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi; với các nội dung cảm xúc xã hội đặc thù có thể tổ chức bằng hoạt động học (ví dụ: Gọi tên các cảm xúc; Nói biểu hiện của các cảm xúc,…).
3. Bảo đảm tính gắn kết từ các mối quan hệ xung quanh trẻ: Giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non cần tăng cường các mối quan hệ xã hội để giúp trẻ hình thành, củng cố và phát triển cảm xúc cũng như biết điều chỉnh phản ứng cảm xúc trước các tác động từ các mối quan hệ xã hội, chú ý đến phản ứng cảm xúc của người lớn đối với trẻ. 
4. Bảo đảm tính phù hợp với sự phát triển của trẻ: Giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non cần gắn kết với cuộc sống gần gũi và kinh nghiệm của trẻ để lựa chọn nội dung giáo dục, xử lý các tình huống giáo dục trong các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
5. Bảo đảm tính phù hợp với phát triển chương trình: Việc lựa chọn mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục cảm xúc cho trẻ mầm non cần được thể hiện rõ nét trong phát triển chương trình nhà trường. 
II. LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
· Lập kế hoạch giáo dục / giáo án tổ chức hoạt động cảm xúc xã hội cho trẻ dựa trên các căn cứ sau:
+ Mục tiêu Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; mục tiêu giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non.
+ Nội dung giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo.
+ Những đặc điểm về cảm xúc xã hội của trẻ mầm non.
+ Biểu hiện cảm xúc xã hội của trẻ em tại thời điểm tổ chức các hoạt động.
+ Kế hoạch giáo dục năm học.
+ Điều kiện cơ sở vật chất của trường, nhóm / lớp, cơ sở giáo dục mầm non.
+ Đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội của gia đình, cơ sở giáo dục mầm non, địa phương.
+ Nhu cầu, kĩ năng thực tế và kinh nghiệm của trẻ trong nhóm / lớp.
· Đối với kế hoạch giáo dục năm học, giáo viên xác định mục tiêu và hệ thống nội dung giáo dục cảm xúc xã hội cần hình thành cho trẻ với các độ tuổi cụ thể để đưa vào hệ thống kế hoạch giáo dục các chủ đề / tháng / sự kiện / dự án.
· Đối với kế hoạch giáo dục chủ đề / tháng / sự kiện / dự án, giáo viên căn cứ vào mục tiêu của chủ đề / tháng / sự kiện / dự án và kĩ năng, kinh nghiệm, cảm xúc thực tại của trẻ để xác định những năng lực nào cần hình thành mới, những năng lực nào cần củng cố, duy trì, phát triển để cụ thể hoá trong mục tiêu, nội dung của kế hoạch giáo dục chủ đề / tháng / sự kiện / dự án.
· Đối với kế hoạch hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội, giáo viên cần xác định mục tiêu hình thành các năng lực để xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phù hợp.
· Với mục tiêu hình thành năng lực mới cho trẻ, giáo viên lựa chọn hoạt động học để trẻ được trải nghiệm, tiếp xúc sâu hơn với các nội dung. Hoạt động học được tổ chức dưới dạng trò chơi, hoạt động trải nghiệm. Toàn thời gian của hoạt động học đều hướng đến năng lực mới cần hình thành cho trẻ.
Lưu ý: Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội được thể hiện trong kế hoạch giáo dục chung của nhóm lớp trong việc thực hiện chương trình giáo dục nhà trường. 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
Trẻ học và phát triển cảm xúc xã hội chủ yếu thông qua hoạt động chơi, qua các trải nghiệm thực tiễn đồng thời trẻ cũng học và phát triển cảm xúc xã hội  trong các hoạt động học. Có nội dung giáo dục cảm xúc xã hội được thực hiện tích hợp trong các hoạt động học thuộc các lĩnh vực giáo dục khác như tạo hình, toán, ngôn ngữ, khám phá tự nhiên, khám phá xã hội…; đồng thời, có thể tổ chức các hoạt động học có nội dung trọng tâm về giáo dục cảm xúc xã hội . 
1. [bookmark: _Toc146904680][bookmark: _Toc150628371]Lồng ghép giáo dục cảm xúc xã hội qua hoạt động chơi
1.1. Mục đích
Chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo và là cách trẻ em học. Chơi mang lại cho trẻ những cảm xúc tích cực, các trải nghiệm thoải mái, vui vẻ. Do đó tích hợp giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ trong hoạt động chơi nhằm giáo dục sẽ hiệu quả, sâu sắc và diễn ra một cách tự nhiên, củng cố các cảm xúc tích cực của trẻ.
1.2. Nội dung
· Trẻ nhận biết cảm xúc xã hội của bản thân và người khác.
· Trẻ trải nghiệm, khám phá các trạng thái cảm xúc của bản thân và người khác. 
1.3. Cách tiến hành
Giáo viên dựa trên đặc điểm của mỗi trò chơi, nội dung chơi để tích hợp giáo dục cảm xúc xã hội như sau: 
· Bước 1: Tích hợp mục tiêu giáo dục cảm xúc xã hội
Khi xác định mục tiêu của hoạt động chơi, ngoài mục tiêu chung gắn với hoạt động chơi, giáo viên tích hợp thêm các mục tiêu về giáo dục cảm xúc xã hội với mức độ phù hợp với độ tuổi của trẻ và hoạt động chơi cụ thể được triển khai.
· Bước 2: Xác định nội dung giáo dục cảm xúc xã hội
· Xác định nội dung phù hợp với nội dung của hoạt động chơi; đáp ứng được mục tiêu giáo dục CXXH. Không nên ôm đồm đưa quá nhiều nội dung giáo dục cảm xúc xã hội vào một hoạt động chơi/trò chơi, tình trạng khiên cưỡng, áp đặt khiến cho nội dung không phù hợp với tình huống và gây áp lực cho trẻ.
· Một số nội dung giáo dục cảm xúc xã hội có thể tích hợp trong hoạt động chơi
+ Hiểu được ý nghĩa của các cảm xúc  cơ bản trong các tình huống khác nhau. 
+ Động viên, khích lệ mọi người xung quanh khi xuất hiện các cảm xúc  tiêu cực như buồn bã, tức giận...
+ Tôn trọng và chấp nhận cảm xúc của bạn bè và mọi người xung quanh
· Ví dụ: 
+ Trong hoạt động chơi ở các góc Gia đình, cho trẻ đóng vai anh chị chăm sóc em bé hay buổi đến thăm ông bà… qua đó trẻ bộc lộ các cảm xác trong các tình huống khi chơi, giáo viên hướng dẫn, khuyến khích trẻ phát huy cảm xúc tích cực hay điều chỉnh cảm xúc cho phù hợp. 
+ Trong các trò chơi có hình thức thi đua, giáo viên không khen ngợi quá mức trẻ thắng cuộc dẫn đến trẻ thua cuộc dễ có cảm xúc tiêu cực, bực tức, giáo viên chủ động nói/ hướng dẫn trẻ nói lời cảm ơn bạn đã cùng tham gia trò chơi vui vẻ, nói lời chúc mừng, thể hiện các cách chia sẻ niềm vui với người chiến thắng.
Nên tạo ra các trò chơi cho phép trẻ đạt mục tiêu theo các khả năng khác nhau, không chỉ một bạn/một đội chiến thắng, giúp trẻ có nhiều cảm xúc tích cực hơn, hướng trẻ đến niềm vui chung cùng nhau.
· Bước 3: Xác định các góc chơi/trò chơi/thời điểm chơi để tích hợp nội dung giáo dục cảm xúc xã hội 
Căn cứ vào mục tiêu, nội dung lồng ghép, giáo viên xác định góc chơi/trò chơi/thời điểm chơi phù hợp để tích hợp nội dung giáo dục cảm xúc xã hội. 
Đồng thời, giáo viên cần chuẩn bị môi trưởng, đồ dùng, đồ chơi, học liệu đa dạng cho nhu cầu chơi của trẻ: có đồ chơi cho trò chơi vận động, trò chơi đóng vai…; các không gian chơi khác nhau: gia đình, rạp xiếc, công viên, xe bus…
· Bước 4: Tổ chức hoạt động chơi tích hợp nội dung giáo dục cảm xúc xã hội 
· Trong quá trình tổ chức hoạt động chơi có tích hợp giáo dục cảm xúc xã hội, thông qua các ứng xử, bộc lộ cảm xúc của giáo viên với mọi trẻ trong lớp, ở mọi lúc  mọi nơi, giáo viên truyền thông điệp đến trẻ và qua đó giáo dục trẻ biết tôn trọng các cảm xúc khác nhau
· Khuyến khích tất cả trẻ tham gia lần lượt tất cả các hoạt động và các trò chơi, không phân biệt bạn trai - gái với các trò chơi đóng vai, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm các tình huống và tương tác đa dạng để có cơ hội bộc lộ các cảm xúc khác nhau.
· Giáo viên nhận ra và kịp thời có cách ứng xử để ngăn chặn hành vi hoặc các biểu hiện có cách thể hiện cảm xúc, cách ứng xử chưa phù hợp.
· Giáo viên chú ý hỗ trợ và khen ngợi mọi trẻ em như nhau, chú trọng gọi tên, khen ngợi các cảm xúc tích cực ở trẻ.  


	GỢI Ý HOẠT ĐỘNG CHƠI TÍCH HỢP GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI

	Trước khi chơi
	Trong quá trình chơi
	Kết thúc chơi

	· Lắng nghe, tuân thủ quy tắc, luật chơi.
· Biết thoả thuận thống nhất với bạn chơi.
– …
	· Khả năng giao tiếp tự tin, linh hoạt với bạn bè, thầy cô,…
· Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
· Biết chờ đến lượt chơi.
· Giữ được mối quan hệ tốt với những người xung quanh.
· Biết cách trao đổi, thoả thuận với bạn cùng chơi để cùng thực hiện hoạt động chơi.
· Đàm phán, tìm cách giải quyết mâu thuẫn như: dùng lời, chấp nhận nhường nhịn, nhờ sự trợ giúp từ người lớn,…
· Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
· …
	· Biết an ủi, chia sẻ cảm xúc với bạn bè.
· Xếp, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
· Kĩ năng dọn dẹp, sắp xếp các góc đúng quy định.
· …



2. Lồng ghép qua hoạt động học
2.1. Mục đích
· Giúp trẻ nhận biết cảm xúc xã hội, gọi tên được các cảm xúc và mô tả được các trạng thái cảm xúc.
· Trang bị hiểu biết, củng cố kĩ năng và hình thành cảm xúc tích cực cho trẻ.
2.2. Nội dung
Hoạt động “học” của trẻ mầm non có nội dung theo các lĩnh vực giáo dục. Mỗi hoạt động có những đặc trưng riêng và ưu thế khác nhau trong việc lồng ghép nội dung giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ.
Giáo viên cần dựa vào mỗi hoạt động cụ thể để xác định nội dung, mức độ lồng ghép cho phù hợp, sao cho không những không làm “mờ” hoạt động trọng tâm và thực hiện hiệu quả nội dung tích hợp. Nên lựa chọn các nội dung, cách thức thể hiện hoặc xử lí một tình huống, vấn đề mang tính mới hoặc nhiều trẻ chưa biết hoặc biết chưa đầy đủ. 
2.3.  Cách tiến hành
· Bước 1: Tích hợp mục tiêu giáo dục cảm xúc xã hội  
Tùy đặc trưng của hoạt động học để xác định mục tiêu tích hợp giáo dục cảm xúc xã hội  phù hợp độ tuổi, chủ đề và các hoạt động khám phá
· Bước 2: Xác định nội dung giáo dục cảm xúc xã hội 
· Việc tích hợp nội dung giáo dục giáo dục cảm xúc xã hội có thể được thực hiện ở các mức độ khác nhau.
Mức độ toàn phần khi mục tiêu và nội dung của hoạt động học phù hợp (gần như tương đồng) với mục tiêu và nội dung của giáo dục  Hoạt động Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội “Nhận biết sở thích, khả năng của bản thân và của người khác” (đối tượng trẻ 5 tuổi, chủ đề bé và các bạn). 
Mức độ liên hệ: khi một số hoạt động học có nội dung có thể liên hệ với nội dung giáo dục cảm xúc xã hội. 
Ví dụ: Hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ, truyện “Tích Chu” (Chủ đề Gia đình). Giáo viên có thể trò chuyện và từ đó liên hệ với giáo dục cảm xúc xã hội: Cách quan tâm, yêu thương mọi người, cảm xúc buồn bã, tiếc nuối khi không thể hiện quan tâm, yêu thương kịp thời và phù hợp
· Giáo viên cần dựa vào đặc trưng, nội dung của hoạt động học và đặc điểm của trẻ trong lớp để tiến hành việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục cảm xúc xã hội  cho phù hợp với mỗi mức độ tích hợp và vừa sức đối với trẻ.  
Trong nội dung hoặc trong quá trình tổ chức hoạt động học, giáo viên cần thực hiện lồng ghép một cách hợp lý để quá trình tích hợp được diễn ra một cách tự nhiên, hiệu quả. 
· Bước 3: Tổ chức hoạt động học tích hợp nội dung giáo dục cảm xúc xã hội 
Trước hết, cần tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, đa dạng, hấp dẫn và thực tế giúp trẻ tích lũy kinh nghiệm. Các trải nghiệm này kích thích sự tham gia tích cực của trẻ, tạo nhiều tình huống cho trẻ quan sát, thực hành, giao tiếp, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động... Các hoạt động là các trải nghiệm thực tế của trẻ hoặc tạo tình huống để trẻ hồi tưởng các cảm xúc trẻ đã trải qua. Trong quá trình đó trẻ được trải nghiệm, được bộc lộ suy nghĩ, hành động của mình trong một tình huống, hoàn cảnh cụ thể. 
Trong quá trình quan sát, khuyến khích trẻ gọi tên cảm xúc, thể hiện các biểu hiện của các cảm xúc đó qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt… 
Tiếp theo, cho trẻ chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ kết quả quan sát, tranh luận, chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc diễn ra trong quá trình hoạt động trải nghiệm. Bên cạnh việc chia sẻ những hình ảnh, hiện tượng… mà trẻ quan sát được, giáo viên cần cho trẻ chia sẻ với trẻ về những trạng thái cảm xúc trẻ vừa trải qua? Suy nghĩ của trẻ về các cảm xúc đó? Biểu hiện khi con vui hay khi con buồn thì thế nào? Khi biểu hiện cảm xúc với các bạn và mọi người xung quanh, con thấy mọi người như thế nào?...
Từ đó, hình thành kinh nghiệm về cảm xúc cho trẻ gắn kết từ những trải nghiệm gắn liền với nội dung hoạt động mà trẻ đã được trải nghiệm. Dựa vào nội dung hoạt động của trẻ, hứng thú, mối quan tâm của trẻ về các tình huống đã trải nghiệm giáo viên hướng dẫn trẻ rút ra kinh nghiệm cho bản thân. 
Cần phối hợp phương pháp đàm thoại với các phương pháp trò chơi vừa giúp hệ thống kiến thức vừa giúp trẻ thực hành luyện tập kĩ năng đã lĩnh hội được. Dựa vào nội dung các thông tin được trẻ phản hồi, giáo viên giúp trẻ hệ thống những kiến thức, kĩ năng và thái độ với đối tượng mà trẻ đã tiếp xúc, tương tác qua trải nghiệm thực tế. Thông qua các bước này, giúp trẻ rút ra được những nguyên tắc, hiểu biết đúng về sự vật, hiện tượng, tình huống… vừa được trải nghiệm; đồng thời, giúp trẻ hiểu cách thể hiện cảm xúc phù hợp, biết các cách thức thể hiện cảm xúc khác nhau phù hợp với tình huống và hoàn cảnh. Từ đó, khi gặp những việc tương tự trẻ biết thể hiện cảm xúc cho đúng, cho đẹp… Giáo viên có thể sử dụng những câu hỏi giúp trẻ phân tích, xử lý các kinh nghiệm thu được như:  Con đã làm gì? làm như thế nào? làm việc đó với ai? Con đã làm được sản phẩm gì? Con có thích không? Vì sao con thích? Khi làm tốt (hay không tốt) một việc gì đó, con cảm thấy thế nào? Tại sao lại như vậy? Giáo viên gợi ý, dẫn dắt, kết nối những gì trẻ đã học được với thực tiễn cuộc sống thông qua một số câu hỏi: Con đã làm được gì? Nếu trong tình huống tương tự con sẽ làm như thế nào? Từ đó, khẳng định các kinh nghiệm mà trẻ đã đúc kết qua trải nghiệm và khuyến khích trẻ thể hiện hành vi tích cực trong các hoạt động và sinh hoạt hàng ngày phù hợp với từng tình huống và hoàn cảnh,
	Trong toàn bộ quá trình tiến hành hoạt động ”học”, giáo dục cảm xúc xã hội  cần được thể hiện không chỉ ở khía cạnh nội dung giáo dục về cảm xúc xã hội với mỗi mức độ tích hợp trong từng hoạt động, mà quan trọng hơn cần thể hiện đa dạng cảm xúc một cách tích cực với trẻ. 
· Bước 4: Đánh giá hoạt động “học” tích hợp nội dung giáo dục cảm xúc xã hội 
Trên cơ sở đánh giá quá trình trẻ tham gia vào hoạt động và kết quả của hoạt động, đối chiếu với mục tiêu giáo dục cảm xúc xã hội đã được đặt ra để đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu. Việc đánh giá này không chỉ chú trọng về kết quả đạt được trên trẻ mà cần đánh giá trong quá trình trẻ tham gia vào hoạt động. Kết quả đánh giá là một cơ sở để điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức… tổ chức hoạt động “học” lồng ghép giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ một cách phù hợp hơn trong các hoạt động tiếp theo.

	GỢI Ý HOẠT ĐỘNG HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI 

	Gợi ý hoạt động học
	 Nội dung hoạt động
	Nội dung giáo dục cảm xúc xã hội

	


Hoạt động âm nhạc
	Trò chơi “Ai nhanh nhất?”: Cho trẻ nghe một bài hát, trẻ vừa đi vừa hát theo giai điệu bài hát và quan sát các thẻ hình đặt trên ghế. Mỗi thẻ hình là một dáng vẻ của tay, chân, đầu, mặt.. Khi có tín hiệu thay đổi về tiết tấu, âm lượng… trẻ nhanh  chóng dừng lại và bắt chước theo hình trên thẻ. 
	Qua trò chơi, trẻ kiểm soát được tốc độ của mình; phân biệt cao độ, trường độ âm thanh, học cách biểu lộ các trạng thái cảm xúc, dáng vẻ hình thể khác nhau.

	


Hoạt động tạo hình
	Trang trí / cắt tranh bìa với hình vẽ các khuôn mặt thể hiện trạng thái cảm xúc buồn, vui, tức giân, sợ hãi theo yêu cầu của giáo viên.
	Thông qua hoạt động, trẻ nhận biết được biểu hiện của các cảm xúc. Trẻ thể hiện được trạng thái của bức tranh theo cách trẻ nghĩ. Các trẻ khác quan sát, nhận xét bạn thể hiện trạng thái cảm xúc và chia sẻ cách thể hiện cảm xúc của mình.

	

Làm quen tác phẩm văn học
	Truyện “Món quà cô giáo”.
	Qua nội dung truyện, trẻ hiểu niềm vui khi được khen, thích thú khi được quà.

	
	Truyện “Nhổ củ cải”.
	Qua nội dung truyện, trẻ hiểu cảm giác vui mừng, hào hứng khi cùng nhau thực hiện được công việc, vui vẻ cùng nhau đoàn kết hoàn thành công việc.





3. Lồng ghép trong các hoạt động theo chế độ sinh hoạt hằng ngày
3.1. Giáo viên cần khuyến khích trẻ thể hiện cảm xúc đã lĩnh hội được trong hoạt động và sinh hoạt hàng ngày với nhiều đối tượng, trong nhiều tình huống phù hợp với nhu cầu, mong muốn và khả năng của trẻ
· Đón trẻ:
Giáo viên vui vẻ đón trẻ vào lớp, khuyến khích trẻ thể hiện cảm xúc tích cực, biết lễ phép chào hỏi giáo viên, ông bà, cha mẹ. Nhắc nhở trẻ thực hiện các hoạt động tự phục vụ theo đúng quy định của lớp.
Giáo viên dành thời gian trò chuyện với trẻ về các trải nghiệm ở nhà và chia sẻ cảm xúc khi đến lớp. Cần tận dụng thời gian này để khơi gợi ở trẻ những cách thể hiện cảm xúc tích cực đã được đúc kết...Sự trao đổi của giáo viên với trẻ không chỉ cho trẻ thấy mình luôn được quan tâm, yêu thương, mà còn giúp trẻ nhớ lại các kinh nghiệm đã đúc kết, hình dung các tình huống, đối tượng, công việc cần làm. 
· Thể dục sáng:
Khuyến khích trẻ tự tin, mạnh dạn tham gia tập các bài tập, động tác thể dục. Động viên trẻ thể hiện tinh thần sẵn sàng, vượt qua khó khă thử thách và thể hiện trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần sau giờ hoạt động/
· Hoạt động ăn:
Hướng dẫn, khuyến khích tất cả các trẻ tham gia hoạt động tự phục vụ, vệ sinh trước, trong và sau khi ăn (chuẩn bị bàn ăn, cất bát thìa đúng nơi quy định,…) tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ, hào hứng khi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ.  
Dành sự quan tâm tới tất cả các trẻ trong suốt giờ ăn.  Tạo không khí thoải mái, vui vẻ trong giờ ăn. 
Khuyến khích trẻ thực hiện các hành vi văn minh trong ăn uống và tôn trọng sở thích ăn uống của tất cả trẻ trong lớp.
· Vệ sinh cá nhân:
Hướng dẫn trẻ cách giữ vệ sinh cơ thể, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
Hướng dẫn trẻ nhận biết một số biểu hiện bất thường trên cơ thể và ở bộ phận sinh dục của bản thân (ngứa, đau, có màu sắc, mùi bất thường hoặc gây cho trẻ cảm giác khó chịu) và nói với giáo viên để được hỗ trợ.  
Giáo dục trẻ không động chạm vào cơ thể người khác, gọi đúng tên hành động của người khác đối với mình và cảm giác của bản than về điều đó.
· Hoạt động lao động:
Khuyến khích, tạo cơ hội cho trẻ cùng tham gia vào hoạt động chuẩn bị trước ngủ và dọn dẹp sau khi ngủ dậy phù hợp khả năng của trẻ; giáo dục tất cả các trẻ đều phải thực hiện quy tắc trong giờ ngủ.
Hướng dẫn, khuyến khích, tạo cơ hội cho tất cả trẻ cùng tham gia vào hoạt động tự phục vụ, lao động trực nhật, lao động tập thể,…
Khuyến khích trẻ mạnh dạn bày tỏ và thể hiện cảm xúc khi cần giáo viên giúp đỡ.
* Phát hiện biểu hiện cảm xúc xã hội của trẻ mầm non trong chế độ sinh hoạt hằng ngày:
Quan sát trẻ hằng ngày và thông qua các hoạt động trong chế độ sinh hoạt giúp giáo viên dễ dàng phát hiện và theo dõi các cảm xúc xã hội của trẻ.
Quan sát trẻ trong các hoạt động chơi để phát hiện các biểu hiện thay đổi của trẻ như trẻ không muốn/ từ chối tương tác với bạn bè, trẻ có biểu lộ sợ sệt hay hung hăng quá mức, thường xuyên đánh bạn, la hét hoặc muốn ngồi một mình, không muốn tham gia các hoạt động nhiều bạn, hoạt động ngoài trời…; 
Quan sát các sản phẩm tạo hình để phát hiện trẻ xé/ vẽ/ dán,... những hình ảnh, màu sắc mang tính chất cảm xúc buồn, tức giận, sợ hãi... khác thường.
Qua đó, cần kịp thời trò chuyện, hướng dẫn, tác động với trẻ để hạn chế những biểu hiện, phản ứng tiêu cực về cảm xúc xã hội và tránh các nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Đồng thời, kịp thời phản ánh khách quan với cha mẹ trẻ và trao đổi để có sự phối hợp trong định hướng, củng cố cảm xúc tích cực cho trẻ và ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra.
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Budc 1: Ding o
Hay dirg lai va binh tinh (hi the séu 3 Idn).

Bue 2 Nohi
Suy nghi vé céc cau hi nhanh:

+ Van dé la g7

- Nguyén nhén & dau?

 Céic gidl phdp gidl quyt vén 46 d6 1a gi?

- Biéu gi 58 xdy ra néu t3i sir dung gidi phdp ... 7

- Diéu gi 58 xéy ra néu dal phurong chon gidi phép.

Budc 3: Hanh déng
Hay thir g phap t5t nhat. Néu chura dat higu qué mong musn
hay quay tré lgi: Dirng lai, nghi, hanh dang!
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